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SỐ TÀI 

KHOẢN 

THẺ

SỐ THẺ ƯU ĐÃI

1 CHI NHANH KINH DO NGUYEN THI HA OANH 039xxxx789 413515XXXXXX9880 Hoàn tiền 100,000 VND

2 CHI NHANH KINH DO NGUYEN HUU TRUONG 010xxxx000 413515XXXXXX6256 Hoàn tiền 100,000 VND

3 CHI NHANH KINH DO LE VAN THIEP 096xxxx669 413515XXXXXX4416 Hoàn tiền 100,000 VND

4 CN AN GIANG PHAM MINH TAN 096xxxx894 413515XXXXXX2053 Hoàn tiền 100,000 VND

5 CN AN GIANG NGUYEN THI THANH THAO 094xxxx380 413515XXXXXX2529 Hoàn tiền 100,000 VND

6 CN BA DINH - PGD KIM LIEN BUI THI PHUONG THAO 101xxxx296 413515XXXXXX5463 Hoàn tiền 100,000 VND
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7 CN BAC NINH NGUYEN THI HANG 338xxxx999 413515XXXXXX4931 Hoàn tiền 100,000 VND

8 CN BINH DUONG NGUYEN THI VUONG KHANH 081xxxx378 413515XXXXXX0761 Hoàn tiền 100,000 VND

9 CN BINH DUONG NGUYEN THANH PHAP 101xxxx269 413515XXXXXX9511 Hoàn tiền 100,000 VND

10 CN BINH DUONG - PGD SONG THAN DANH  TUYEN 096xxxx292 413515XXXXXX6568 Hoàn tiền 100,000 VND

11 CN BINH DUONG - PGD SONG THAN CHANG CHI WEI 033xxxx639 413515XXXXXX2956 Hoàn tiền 100,000 VND

12 CN CAN THO PHAM HOAN MY 888xxxx888 413515XXXXXX1396 Hoàn tiền 100,000 VND

13 CN DONG DO - PGD NGO THI NHAM NGO MAI PHUONG 100xxxx510 413515XXXXXX6448 Hoàn tiền 100,000 VND

14 CN DONG DO - PGD TRIEU VIET VUONG HOANG VAN THANH 860xxxx997 413515XXXXXX6786 Hoàn tiền 100,000 VND

15 CN DONG NAI - PGD BIEN HOA NGUYEN TRUONG THAO 100xxxx652 413515XXXXXX8754 Hoàn tiền 100,000 VND

16 CN DONG NAI - PGD GIA KIEM NGUYEN LA NAM 797xxxx789 413515XXXXXX0342 Hoàn tiền 100,000 VND

17 CN GIA LAI NGUYEN VAN DUC 102xxxx347 413515XXXXXX5008 Hoàn tiền 100,000 VND

18 CN HA DONG - PGD DUONG NOI DINH HUU VUONG 078xxxx996 413515XXXXXX9864 Hoàn tiền 100,000 VND

19 CN HA DONG - PGD LUONG THE VINH NGUYEN ANH TUAN 102xxxx106 413515XXXXXX2104 Hoàn tiền 100,000 VND

20 CN HA DONG - PGD LUONG THE VINH LE DO TRI KHANG 102xxxx796 413515XXXXXX1377 Hoàn tiền 100,000 VND

21 CN HA NOI - PGD HOANG QUOC VIET VU QUANG MINH 098xxxx336 413515XXXXXX1694 Hoàn tiền 100,000 VND

22 CN HA NOI - PGD HOANG QUOC VIET PHAM VAN DANG 094xxxx537 413515XXXXXX2914 Hoàn tiền 100,000 VND

23 CN HA NOI - PGD HOANG QUOC VIET VU VAN DINH 097xxxx287 413515XXXXXX4137 Hoàn tiền 100,000 VND

24 CN HA NOI - PGD HOANG QUOC VIET NGUYEN XUAN HUNG 101xxxx096 413515XXXXXX7652 Hoàn tiền 100,000 VND

25 CN HA THANH NGUYEN THI MAI CHI 033xxxx796 413515XXXXXX8886 Hoàn tiền 100,000 VND



26 CN HA THANH LE XUAN MUNG 034xxxx721 413515XXXXXX7764 Hoàn tiền 100,000 VND

27 CN HAI PHONG CAO HAI YEN 098xxxx879 413515XXXXXX0845 Hoàn tiền 100,000 VND

28 CN HAI PHONG DAM MANH HA 102xxxx434 413515XXXXXX3514 Hoàn tiền 100,000 VND

29 CN HAI PHONG - PGD LACH TRAY TANG VAN THAI 093xxxx009 413515XXXXXX9500 Hoàn tiền 100,000 VND

30 CN HAN THUYEN NGUYEN THU THAO 270xxxx088 413515XXXXXX1902 Hoàn tiền 100,000 VND

31 CN HAN THUYEN - PGD BACH KHOA CAO VAN THIEN 101xxxx689 413515XXXXXX7960 Hoàn tiền 100,000 VND

32 CN HANG TRONG BUI CONG CHUNG 033xxxx497 413515XXXXXX1501 Hoàn tiền 100,000 VND

33 CN HANG TRONG - PGD XUAN DINH PHAN VAN QUYEN 101xxxx092 413515XXXXXX6288 Hoàn tiền 100,000 VND

34 CN HANG TRONG - PGD XUAN DINH LUONG NGOC CHINH 086xxxx789 413515XXXXXX7619 Hoàn tiền 100,000 VND

35 CN HCM - PGD BINH THANH PHAM VO TAN DAT 090xxxx404 413515XXXXXX9700 Hoàn tiền 100,000 VND

36 CN HCM - PGD GO VAP LE ANH HUONG 102xxxx040 413515XXXXXX2202 Hoàn tiền 100,000 VND

37 CN HCM - PGD GO VAP VO TRAN NHUT HUY 086xxxx399 413515XXXXXX3234 Hoàn tiền 100,000 VND

38 CN HCM - PGD GO VAP NGUYEN HO TRONG KHOA 086xxxx799 413515XXXXXX4070 Hoàn tiền 100,000 VND

39 CN HCM - PGD GO VAP TRAN MINH VUONG 086xxxx599 413515XXXXXX3556 Hoàn tiền 100,000 VND

40 CN HCM - PGD GO VAP DO BAO NGUYEN 086xxxx199 413515XXXXXX0411 Hoàn tiền 100,000 VND

41 CN HCM - PGD HOA HUNG PHAM ANH TUAN 101xxxx855 413515XXXXXX6154 Hoàn tiền 100,000 VND

42 CN HCM - PGD TAN BINH DUONG NGUYEN THI THU ANH 096xxxx039 413515XXXXXX4225 Hoàn tiền 100,000 VND

43 CN HUE HO VAN TUAN KIET 089xxxx450 413515XXXXXX2784 Hoàn tiền 100,000 VND

44 CN HUE - PGD PHU BAI NGUYEN NHAT UYEN 033xxxx399 413515XXXXXX5899 Hoàn tiền 100,000 VND



45 CN HUE - PGD PHU HOI NGUYEN CONG PHI 102xxxx322 413515XXXXXX0707 Hoàn tiền 100,000 VND

46 CN HUNG YEN - PGD PHO HIEN PHAM QUOC KHANH 101xxxx721 413515XXXXXX9320 Hoàn tiền 100,000 VND

47 CN HUNG YEN - PGD VAN GIANG NGUYEN BA DAI 096xxxx404 413515XXXXXX0566 Hoàn tiền 100,000 VND

48 CN KHANH HOA - PGD NINH HOA BUI PHUOC TAI 811xxxx979 413515XXXXXX1197 Hoàn tiền 100,000 VND

49 CN KIEN GIANG DOAN THANH SON 087xxxx999 413515XXXXXX5766 Hoàn tiền 100,000 VND

50 CN KIEN GIANG NGO THI AI MUOI 096xxxx626 413515XXXXXX4016 Hoàn tiền 100,000 VND

51 CN KINH BAC NGUYEN THI THUY HUONG 097xxxx558 413515XXXXXX6483 Hoàn tiền 100,000 VND

52 CN KINH BAC - PGD YEN PHONG NGUYEN MINH TAM 091xxxx723 413515XXXXXX7638 Hoàn tiền 100,000 VND

53 CN NAM DINH MAI THI THUY 079xxxx326 413515XXXXXX9598 Hoàn tiền 100,000 VND

54 CN NAM DINH TRAN KHANH TOAN 088xxxx836 413515XXXXXX0458 Hoàn tiền 100,000 VND

55 CN NAM DINH BUI TUAN TUNG 094xxxx607 413515XXXXXX3325 Hoàn tiền 100,000 VND

56 CN NGHE AN VU THANH SON 098xxxx317 413515XXXXXX4895 Hoàn tiền 100,000 VND

57 CN NGHE AN - PGD HA HUY TAP NGUYEN XUAN ANH 037xxxx326 413515XXXXXX2951 Hoàn tiền 100,000 VND

58 CN NGHE AN - PGD QUYNH LUU NGUYEN CANH THUONG 210xxxx596 413515XXXXXX6351 Hoàn tiền 100,000 VND

59 CN PHU NHUAN TA TUAN MINH 094xxxx292 413515XXXXXX9509 Hoàn tiền 100,000 VND

60 CN PHU NHUAN - PGD BAU CAT NGUYEN LE PHI HUNG 091xxxx999 413515XXXXXX6347 Hoàn tiền 100,000 VND

61 CN QUANG NGAI HUYNH THI KIM THOA 101xxxx568 413515XXXXXX4466 Hoàn tiền 100,000 VND

62 CN QUANG NGAI RAMESH KUMAR MANOJ 231xxxx900 413515XXXXXX4142 Hoàn tiền 100,000 VND

63 CN QUANG NGAI THAM THUY HANG 097xxxx031 413515XXXXXX9264 Hoàn tiền 100,000 VND



64 CN QUANG NINH - PGD CAM TAY TRAN THI HUYEN TRAM 056xxxx968 413515XXXXXX1726 Hoàn tiền 100,000 VND

65 CN QUANG NINH - PGD HA LONG TRUONG THI LOAN 089xxxx222 413515XXXXXX7515 Hoàn tiền 100,000 VND

66 CN QUANG NINH - PGD MAO KHE BUI KHANH HUYEN 222xxxx000 413515XXXXXX5309 Hoàn tiền 100,000 VND

67 CN SAI GON - PGD TRUONG CHINH TRAN NAM TRUNG 097xxxx563 413515XXXXXX1027 Hoàn tiền 100,000 VND

68 CN TAY HA NOI PHAM THUY DUONG 035xxxx005 413515XXXXXX1890 Hoàn tiền 100,000 VND

69 CN TAY HA NOI - PGD MY DINH NGUYEN THE THAO 056xxxx188 413515XXXXXX2253 Hoàn tiền 100,000 VND

70 CN TAY HA NOI - PGD XUAN THUY NGUYEN THI THAM 096xxxx771 413515XXXXXX8480 Hoàn tiền 100,000 VND

71 CN THAI BINH DANG THI VAN ANH 039xxxx688 413515XXXXXX5598 Hoàn tiền 100,000 VND

72 CN THAI BINH NONG VAN PHONG 866xxxx668 413515XXXXXX5897 Hoàn tiền 100,000 VND

73 CN THANG LONG - PGD DONG DA KYLE MATHEW SIMPSON 660xxxx990 413515XXXXXX3921 Hoàn tiền 100,000 VND

74 CN THANG LONG - PGD DONG DA PHAM TUAN HIEP 100xxxx822 413515XXXXXX6192 Hoàn tiền 100,000 VND

75 CN THANG LONG - PGD DONG DA DAO GIA NAM 097xxxx609 413515XXXXXX7510 Hoàn tiền 100,000 VND

76 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN BURRIS BARRY D 020xxxx978 413515XXXXXX4155 Hoàn tiền 100,000 VND

77 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN BANH THUY LINH 093xxxx175 413515XXXXXX1980 Hoàn tiền 100,000 VND

78 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN NGUYEN VAN HOA 101xxxx332 413515XXXXXX9403 Hoàn tiền 100,000 VND

79 CN THANG LONG - PGD LAC LONG QUAN NGUYEN VAN MANH 101xxxx030 413515XXXXXX8417 Hoàn tiền 100,000 VND

80 CN THANG LONG - PGD LE DUC THO PHAM VIET ANH 076xxxx571 413515XXXXXX3234 Hoàn tiền 100,000 VND

81 CN THANG LONG - PGD LE DUC THO NGUYEN HUU TIEP 098xxxx145 413515XXXXXX3526 Hoàn tiền 100,000 VND

82 CN THANG LONG - PGD LE DUC THO MAI ANH QUAN 093xxxx892 413515XXXXXX5507 Hoàn tiền 100,000 VND



83 CN THANG LONG - PGD LE DUC THO TRAN THI TUYET 038xxxx068 413515XXXXXX3839 Hoàn tiền 100,000 VND

84 CN THANG LONG - PGD LE DUC THO DAO THI HIEN 034xxxx311 413515XXXXXX7967 Hoàn tiền 100,000 VND

85 CN THANG LONG - PGD LE DUC THO TRAN HUONG GIANG 097xxxx499 413515XXXXXX6387 Hoàn tiền 100,000 VND

86 CN THANG LONG - PGD LE DUC THO NGUYEN THI THUY HANG 102xxxx838 413515XXXXXX9558 Hoàn tiền 100,000 VND

87 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN VU TUAN LINH 038xxxx609 413515XXXXXX5485 Hoàn tiền 100,000 VND

88 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN CAO XUAN TAI 111xxxx197 413515XXXXXX7414 Hoàn tiền 100,000 VND

89 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN TRAN THI HONG YEN 083xxxx498 413515XXXXXX7125 Hoàn tiền 100,000 VND

90 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN NGUYEN DANG HIEN 033xxxx823 413515XXXXXX2090 Hoàn tiền 100,000 VND

91 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN LE VIET ANH 086xxxx580 413515XXXXXX4862 Hoàn tiền 100,000 VND

92 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN LE DAC PHONG 097xxxx925 413515XXXXXX7109 Hoàn tiền 100,000 VND

93 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN CAO DOAN AN 037xxxx364 413515XXXXXX9411 Hoàn tiền 100,000 VND

94 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN TRAN XUAN ANH 097xxxx971 413515XXXXXX2793 Hoàn tiền 100,000 VND

95 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN VU VAN THINH 036xxxx224 413515XXXXXX9083 Hoàn tiền 100,000 VND

96 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN LUU TUAN VU 032xxxx891 413515XXXXXX6006 Hoàn tiền 100,000 VND

97 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN TRAN THI HUE 039xxxx999 413515XXXXXX0008 Hoàn tiền 100,000 VND

98 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN DAO XUAN HAI 096xxxx238 413515XXXXXX9871 Hoàn tiền 100,000 VND

99 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN NGUYEN QUYNH NGA 453xxxx607 413515XXXXXX3385 Hoàn tiền 100,000 VND

100 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN BE VAN TU 038xxxx028 413515XXXXXX0530 Hoàn tiền 100,000 VND

101 CN THANG LONG - PGD THANH XUAN NGUYEN VAN DUY 096xxxx421 413515XXXXXX8661 Hoàn tiền 100,000 VND



102 CN THANH HOA - PGD HAC THANH NGUYEN VAN PHI 100xxxx042 413515XXXXXX4399 Hoàn tiền 100,000 VND

103 CN THANH HOA - PGD HAC THANH LE THI THANH HIEN 038xxxx996 413515XXXXXX1983 Hoàn tiền 100,000 VND

104 CN TUYEN QUANG LAI TIEN BA 102xxxx417 413515XXXXXX0386 Hoàn tiền 100,000 VND

105 CN TUYEN QUANG PHAN BA TIEP 093xxxx366 413515XXXXXX1322 Hoàn tiền 100,000 VND

106 CN TUYEN QUANG TRAN DINH DONG 097xxxx994 413515XXXXXX8972 Hoàn tiền 100,000 VND

107 CN VAN PHUC - PGD DOI CAN PHAM THU HUONG 090xxxx867 413515XXXXXX0717 Hoàn tiền 100,000 VND

108 CN VAN PHUC - PGD DOI CAN NGUYEN MANH TUNG 101xxxx901 413515XXXXXX5906 Hoàn tiền 100,000 VND

109 CN VAN PHUC - PGD DOI CAN VU MANH CUONG 097xxxx197 413515XXXXXX8682 Hoàn tiền 100,000 VND

110 CN VAN PHUC - PGD DOI CAN NGO THI HIEN 037xxxx106 413515XXXXXX9242 Hoàn tiền 100,000 VND

111 CN VAN PHUC - PGD DOI CAN LE THI HOAI 039xxxx355 413515XXXXXX5514 Hoàn tiền 100,000 VND

112 CN VINH PHUC TRINH HIEN 101xxxx126 413515XXXXXX1896 Hoàn tiền 100,000 VND

113 CN VUNG TAU HUYNH THI NGOC HA 090xxxx515 413515XXXXXX5691 Hoàn tiền 100,000 VND

114 CN VUNG TAU HA TRUONG MINH 033xxxx997 413515XXXXXX8503 Hoàn tiền 100,000 VND

115 CN VUNG TAU TRAN LUONG DUY 093xxxx939 413515XXXXXX8868 Hoàn tiền 100,000 VND

116 CN VUNG TAU - PGD XUYEN MOC NGUYEN MANH CAN 098xxxx276 413515XXXXXX5588 Hoàn tiền 100,000 VND

117 PGD HOA CUONG/CN DA NANG TRINH THI KIEU TRANG 252xxxx920 413515XXXXXX1602 Hoàn tiền 100,000 VND

118 PGD HOA PHU - CN BINH DUONG TRINH THUY LINH 085xxxx839 413515XXXXXX6611 Hoàn tiền 100,000 VND

119 PGD HOA XUAN - CN DA NANG LE VAN THANG 097xxxx407 413515XXXXXX1017 Hoàn tiền 100,000 VND

120 PGD KIM GIANG/CN KINH DO TRAN THI LUU 291xxxx989 413515XXXXXX8483 Hoàn tiền 100,000 VND



121 PGD KIM GIANG/CN KINH DO HOANG VAN TUNG 097xxxx236 413515XXXXXX6803 Hoàn tiền 100,000 VND

122 PGD KIM GIANG/CN KINH DO HOANG TIEN LOC 662xxxx997 413515XXXXXX7065 Hoàn tiền 100,000 VND

123 PGD KIM GIANG/CN KINH DO CHU THI HIEN PHUONG 100xxxx393 413515XXXXXX2996 Hoàn tiền 100,000 VND

124 PGD NO TRANG LONG - CN HCM HO THANH TU 888xxxx878 413515XXXXXX5042 Hoàn tiền 100,000 VND

125 TRUNG TAM THE TRINH THI MY DUNG 100xxxx880 413515XXXXXX8848 Hoàn tiền 100,000 VND

     Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm và chương trình vui lòng liên hệ: 

    Hotline SHB: *6688 / 024.6275.4332 hoặc Website: www.shb.com.vn


